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DANH MỤC CẬN LÂM SÀNG
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dịch vụ

Chẩn đoán hình ảnh
1. Nội soi
Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori lần 317,000 317,000 317,000
Nội soi đại tràng sigma lần 352,100 352,100 352,100
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết lần 276,500 276,500 276,500
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết lần 323,500 323,500 323,500
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết lần 215,200 215,200 215,200
2. Siêu âm
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm tuyến giáp lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm tử cung phần phụ lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm phần mềm (một vị trí) lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm tuyến vú hai bên lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) lần 58,600 58,600 58,600
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) lần 58,600 58,600 58,600
3. X-Quang kỹ thuật số
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang Chausse III lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang hàm chếch một bên lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên lần 130,300 130,300 130,300
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp thái dương hàm lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khung chậu thẳng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang mỏm trâm lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang ngực thẳng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang Schuller lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang Stenvers lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng lần 73,300 73,300 73,300



Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) lần 23,700 23,700 23,700
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp vai thẳng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp vai thẳng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc 
chếch[trái]

lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc 
chếch[phải]

lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc 
chếch[trái]

lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc 
chếch[phải]

lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300

Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp háng nghiêng[trái] lần 73,300 73,300 73,300
Chụp Xquang khớp háng nghiêng[phải] lần 73,300 73,300 73,300
Chuyển viện
4. Chuyển viện
CV BV NHành- BV Quảng Ngãi  (3 người cùng chuyến) lần 44,000 44,000 44,000
CV BVĐK Nghĩa Hành - BV Quảng Ngãi (2người cùng 
chuyến)

lần 65,000 65,000 65,000

CV BVĐK Nghĩa Hành - Quảng Ngãi lần 130,000 130,000 130,000



CV Hành Đức  - BVĐK Nghĩa Hành lần 50,000 50,000 50,000
CV Hành Dũng  - BVĐK Nghĩa Hành lần 75,000 75,000 75,000
CV Hành Minh  - BVĐK Nghĩa Hành lần 25,000 25,000 25,000
CV Hành Nhân  - BVĐK Nghĩa Hành lần 75,000 75,000 75,000
CV Hành Phước  - BVĐK Nghĩa Hành lần 105,000 105,000 105,000
CV Hành Thiện  - BVĐK Nghĩa Hành lần 150,000 150,000 150,000
CV Hành Thịnh - BVĐK Nghĩa Hành lần 225,000 225,000 225,000
CV Hành Thuận  - BVĐK Nghĩa Hành lần 65,000 65,000 65,000
CV Hành Tín Đông  - BVĐK Nghĩa Hành lần 255,000 255,000 255,000
CV Hành Tín Tây  - BVĐK Nghĩa Hành lần 275,000 275,000 275,000
CV Hành Trung - BVĐK Nghĩa Hành lần 85,000 85,000 85,000
CV TT Chợ Chùa -  - BVĐK Nghĩa Hành lần 25,000 25,000 25,000
Chuyển viện đến BV Quảng Ngăi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến BV Tâm Thần Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến BV Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến Trung tâm nội tiết Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến Trung tâm mắt Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến BV Y học cổ truyền Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
Chuyển viện đến BV Sản-Nhi Quảng Ngãi Lít 19,810 19,810 19,810
CV Minh Long - BV Nghĩa Hành lần 300,000 300,000 300,000
Công khám
5. Công khám
Khám đi học, tàn tật lần 7,000 7,000 7,000
Khám sức khỏe toàn diện người đi xuất khẩu lao động lần 0 450,000 450,000
Khám sức khỏe tổng quát lao động,lái xe,quân đội,... lần 0 160,000 160,000
Khám,cấp giấy chấn thương,giám định y khoa lần 0 160,000 160,000
Khám Mắt lần 39,800 39,800 39,800
Khám Răng hàm mặt lần 39,800 39,800 39,800
Khám Ngoại lần 39,800 39,800 39,800
Khám Phụ sản lần 39,800 39,800 39,800
Khám YHCT lần 39,800 39,800 39,800
Khám Nội lần 39,800 39,800 39,800
Khám Phục hồi chức năng lần 39,800 39,800 39,800
Dịch vụ
6. Dịch vụ
Pylori test lần 20,000 20,000 20,000
Tiền giấy KSK lái xe lần 2,000 2,000 2,000
Tiền giấy KSK xin việc 18 tuổi trở lên lần 2,000 2,000 2,000
Test Thử thai Lần 0 6,300 6,300
Công tiêm bắp lần 10,000 10,000 10,000
Công tiêm dưới da lần 14,000 14,000 14,000
Tiền giấy tờ 1,000 1,000 1,000
Uống vacxin lần 7,000 7,000 7,000
Tiền giấy KSK xin việc lái xe lần 2,000 2,000 2,000
Tiền giấy KSK nấu ăn lần 2,000 2,000 2,000
Tiền giấy KSK bảo trợ xã hội lần 1,000 1,000 1,000
Tiền giấy KSK dưới 18 tuổi lần 1,000 1,000 1,000
Đặt và tháo dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) lần 0 222,000 222,000
Hemoglobin lần 30,000 30,000 30,000



Hematocrit lần 17,300 17,300 17,300
Giường bệnh
7. Giường bệnh nội trú
Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền ngày 169,200 169,200 169,200
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm ngày 245,000 245,000 245,000
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 211,000 211,000 211,000
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản ngày 211,000 211,000 211,000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu ngày 245,000 245,000 245,000
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi[Nội tổng 
hợp+Nhi]

ngày 211,000 211,000 211,000

Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu ngày 211,000 211,000 211,000
8. Giường điều trị ban ngày
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y 
học cổ truyền

ngày 50,760 50,760 50,760

Phẫu thuật
9. Phẫu thuật
Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm lần 771,000 771,000 771,000
Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới lần 178,900 178,900 178,900
Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) lần 1,456,700 1,456,700 1,456,700
Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng lần 601,000 601,000 601,000
Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit lần 493,500 493,500 493,500
Điều trị tủy lại lần 987,500 987,500 987,500
Điều trị tủy răng sữa[một chân] lần 296,100 296,100 296,100
Điều trị tủy răng sữa[nhiều chân] lần 415,500 415,500 415,500
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta 
percha nguội[6,7 hàm dưới]

lần 861,000 861,000 861,000

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta 
percha nguội[6,7 hàm trên]

lần 991,000 991,000 991,000

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta 
percha nguội[số 1,2,3]

lần 455,500 455,500 455,500

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta 
percha nguội[số 4,5]

lần 631,000 631,000 631,000

Khâu cò mi, tháo cò lần 452,400 452,400 452,400
Khâu da mi đơn giản lần 897,100 897,100 897,100
Khâu phục hồi bờ mi lần 813,600 813,600 813,600
Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] lần 1,569,000 1,569,000 1,569,000
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê] lần 1,959,100 1,959,100 1,959,100
Mở khí quản thường quy lần 759,800 759,800 759,800
Nhổ răng vĩnh viễn lần 239,500 239,500 239,500
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai lần 874,800 874,800 874,800
Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón [gây tê] lần 2,493,700 2,493,700 2,493,700
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân lần 398,600 398,600 398,600
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng lần 398,600 398,600 398,600

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới lần 398,600 398,600 398,600
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên lần 398,600 398,600 398,600
Phẫu thuật nhổ răng ngầm lần 239,500 239,500 239,500
Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt lần 968,000 968,000 968,000
Mở khí quản cấp cứu lần 759,800 759,800 759,800
Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm lần 771,000 771,000 771,000



Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm lần 874,800 874,800 874,800
Cắt u da mi không ghép lần 812,100 812,100 812,100
Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai lần 771,000 771,000 771,000
Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai lần 874,800 874,800 874,800
Nối gân duỗi [gây tê] lần 2,604,700 2,604,700 2,604,700
Nối gân gấp [gây tê] lần 2,604,700 2,604,700 2,604,700
Cắt sẹo khâu kín [gây tê] lần 2,389,900 2,389,900 2,389,900
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu [gây 
tê]

lần 2,149,000 2,149,000 2,149,000

Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường [gây tê] lần 2,092,800 2,092,800 2,092,800

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ [gây tê] lần 2,149,000 2,149,000 2,149,000
Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú [gây tê] lần 2,595,700 2,595,700 2,595,700
Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu 
hổng tổ chức [gây tê]

lần 2,149,000 2,149,000 2,149,000

Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm lần 2,140,700 2,140,700 2,140,700
Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu [gây tê] lần 2,149,000 2,149,000 2,149,000
Thăm dò chức năng
10. Điện tim
Điện tim thường lần 39,900 39,900 39,900
Thủ thuật
11. Răng hàm mặt
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate[Cho Trẻ em] lần 280,500 280,500 280,500
12. Thủ thuật
Bó bột ống trong gãy xương bánh chè lần 167,000 167,000 167,000
Bóc nang tuyến Bartholin lần 1,369,400 1,369,400 1,369,400
Bóc nhân xơ vú lần 1,079,400 1,079,400 1,079,400
Bơm thông lệ đạo[1 mắt] lần 65,100 65,100 65,100
Bơm thông lệ đạo[2 mắt] lần 105,800 105,800 105,800
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản lần 532,500 532,500 532,500
Chích áp xe vú lần 251,500 251,500 251,500
Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc lần 85,500 85,500 85,500
Chích rạch áp xe nhỏ lần 218,500 218,500 218,500
Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh lần 885,400 885,400 885,400
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp lần 178,500 178,500 178,500
Chọc hút dịch vành tai lần 64,300 64,300 64,300
Chọc hút khí màng phổi lần 162,900 162,900 162,900
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm lần 195,900 195,900 195,900
Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi lần 308,000 308,000 308,000
Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản lần 53,000 53,000 53,000
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương[cẳng chân, cẳng tay, 
cánh tay]

lần 32,000 32,000 32,000

Cố định tạm thời người bệnh gãy xương[đùi] lần 69,000 69,000 69,000
Đặt ống nội khí quản lần 600,500 600,500 600,500
Đặt ống thông dạ dày lần 101,800 101,800 101,800
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement lần 112,500 112,500 112,500

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục lần 380,100 380,100 380,100
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement lần 280,500 280,500 280,500
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm lần 786,700 786,700 786,700



Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) lần 33,600 33,600 33,600
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) lần 31,600 31,600 31,600
Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm lần 31,100 31,100 31,100
Đốt họng hạt bằng nhiệt lần 89,400 89,400 89,400
Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu lần 53,600 53,600 53,600
Giác hút lần 1,141,900 1,141,900 1,141,900
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường lần 292,300 292,300 292,300

Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết lần 236,500 236,500 236,500
Hút đờm hầu họng lần 14,100 14,100 14,100
Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo lần 1,663,600 1,663,600 1,663,600
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[nông-Cho Trẻ em] lần 194,700 194,700 194,700

Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[sâu-Cho Trẻ em] lần 289,500 289,500 289,500

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[nông-Cho Trẻ em] lần 269,500 269,500 269,500

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[sâu-Cho Trẻ em] lần 354,200 354,200 354,200
Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) lần 27,500 27,500 27,500
Làm thuốc tai lần 22,000 22,000 22,000
Lấy calci kết mạc lần 40,900 40,900 40,900
Lấy cao răng lần 159,100 159,100 159,100
Lấy cao răng lần 92,500 92,500 92,500
Lấy dị vật âm đạo lần 653,700 653,700 653,700
Lấy dị vật giác mạc sâu lần 359,500 359,500 359,500
Lấy dị vật giác mạc sâu[loại nông] lần 99,400 99,400 99,400
Lấy dị vật họng miệng lần 43,100 43,100 43,100
Lấy dị vật kết mạc lần 71,500 71,500 71,500
Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê lần 213,900 213,900 213,900
Lấy máu làm huyết thanh lần 69,000 69,000 69,000
Lấy nút biểu bì ống tai ngoài lần 70,300 70,300 70,300
Nắn sai khớp thái dương hàm lần 110,800 110,800 110,800
Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê lần 1,832,000 1,832,000 1,832,000
Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi lần 40,900 40,900 40,900
Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay lần 434,600 434,600 434,600
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy xương gót lần 167,000 167,000 167,000
Nắn, bó bột trật khớp vai lần 342,000 342,000 342,000
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ lần 376,500 376,500 376,500
Nhét bấc mũi trước lần 139,000 139,000 139,000
Nhổ chân răng sữa lần 46,600 46,600 46,600
Nhổ chân răng vĩnh viễn lần 217,200 217,200 217,200
Nhổ răng sữa lần 46,600 46,600 46,600
Nhổ răng thừa lần 239,500 239,500 239,500
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay lần 110,600 110,600 110,600
Nong cổ tử cung do bế sản dịch lần 313,500 313,500 313,500
Nong niệu đạo và đặt sonde đái lần 273,500 273,500 273,500
Rửa bàng quang lần 230,500 230,500 230,500



Rửa dạ dày cấp cứu lần 152,000 152,000 152,000
Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín lần 622,500 622,500 622,500
Soi cổ tử cung lần 68,100 68,100 68,100
Soi đáy mắt trực tiếp lần 60,000 60,000 60,000
Soi ối lần 55,100 55,100 55,100
Tháo bột các loại lần 61,400 61,400 61,400
Thay băng điều trị vết thương mạn tính lần 279,500 279,500 279,500
Thay băng, cắt chỉ vết mổ[Cắt chỉ-Cho Trẻ em] lần 40,300 40,300 40,300
Thay băng, cắt chỉ vết mổ[Thay băng ≤ 15cm-Cho Trẻ em] lần 64,300 64,300 64,300
Thay băng, cắt chỉ vết mổ[Thay băng từ 15-30 cm-Cho Trẻ 
em]

lần 89,500 89,500 89,500

Thay canuyn mở khí quản lần 263,700 263,700 263,700
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản 
khoa

lần 55,000 55,000 55,000

Thông bàng quang lần 101,800 101,800 101,800
Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo lần 436,200 436,200 436,200
Thụt tháo phân lần 92,400 92,400 92,400
Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement lần 245,500 245,500 245,500
Nắn, bó bột trật khớp gối[cho trẻ em] lần 282,000 282,000 282,000
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần lần 199,700 199,700 199,700
Đặt sonde hậu môn sơ sinh lần 92,400 92,400 92,400
Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng lần 92,400 92,400 92,400
Đặt ống thông hậu môn lần 92,400 92,400 92,400
Thụt tháo lần 92,400 92,400 92,400
Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) lần 27,500 27,500 27,500
Khí dung thuốc giãn phế quản lần 27,500 27,500 27,500
Khí dung mũi họng lần 27,500 27,500 27,500
Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng lần 27,500 27,500 27,500
Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng lần 759,800 759,800 759,800
Nắn, bó bột trật khớp gối lần 282,000 282,000 282,000
Nắn, bó bột trật khớp cổ chân lần 282,000 282,000 282,000
Nắn, bó bột trật khớp xương đòn lần 434,600 434,600 434,600
Ghi điện tim cấp cứu tại giường lần 39,900 39,900 39,900
Nắn, bó bột gãy xương chày lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy xương ngón chân lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn chân lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay lần 372,700 372,700 372,700
Thông tiểu[Cho Trẻ em] lần 101,800 101,800 101,800
Đặt sonde bàng quang lần 101,800 101,800 101,800
Soi đáy mắt cấp cứu lần 60,000 60,000 60,000
Rạch áp xe mi lần 218,500 218,500 218,500
Rạch áp xe túi lệ lần 218,500 218,500 218,500
Khâu vết rách vành tai lần 194,700 194,700 194,700
Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân 
bỏng

lần 194,700 194,700 194,700

Nong niệu đạo lần 273,500 273,500 273,500
Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất lần 230,500 230,500 230,500
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không lần 450,000 450,000 450,000



Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên lần 1,510,300 1,510,300 1,510,300
Nội xoay thai lần 1,472,000 1,472,000 1,472,000
Cắt phymosis [thủ thuật] lần 269,500 269,500 269,500
Cắt bỏ chắp có bọc lần 85,500 85,500 85,500
Cấp cứu bỏng mắt ban đầu lần 344,200 344,200 344,200
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ lần 218,500 218,500 218,500
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn lần 94,600 94,600 94,600
Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau 
sảy, sau nạo (*)

lần 700,200 700,200 700,200

Nắn, bó bột gãy xương đòn lần 434,600 434,600 434,600
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn lần 58,400 58,400 58,400
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương 
phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm]

lần 194,700 194,700 194,700

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[nông-Cho người 
lớn]

lần 269,500 269,500 269,500

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương 
phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm]

lần 289,500 289,500 289,500

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[sâu-Cho người lớn] lần 354,200 354,200 354,200

Cắt chỉ[Cho người lớn] lần 40,300 40,300 40,300
Thay băng[Cho người lớn] lần 64,300 64,300 64,300
Thay băng[Từ 15-30cm Cho người lớn] lần 89,500 89,500 89,500
Hút nang bao hoạt dịch lần 120,000 120,000 120,000
Nắn, bó bột trật khớp khuỷu lần 434,600 434,600 434,600
Nắn, bó bột trật khớp háng lần 749,600 749,600 749,600
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi lần 659,600 659,600 659,600
Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi lần 659,600 659,600 659,600
Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng lần 282,000 282,000 282,000
Nắn, bó bột gãy xương chậu lần 659,600 659,600 659,600
Nắn, bó bột gãy Monteggia lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy Dupuptren lần 372,700 372,700 372,700
Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) lần 170,600 170,600 170,600
Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép lần 648,200 648,200 648,200
Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường lần 218,500 218,500 218,500
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm 
trên người bệnh đái tháo đường

lần 279,500 279,500 279,500

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân 
vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường

lần 279,500 279,500 279,500

Thay ống nội khí quản lần 600,500 600,500 600,500
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữahai xương cẳng tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700



Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy xương chày[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột gãy xương ngón chân[cho trẻ em] lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy xương bàn chân[cho trẻ em] lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi[cho trẻ em] lần 659,600 659,600 659,600
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ 
em

lần 262,900 262,900 262,900

Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người 
lớn

lần 262,900 262,900 262,900

Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles[cho trẻ em] lần 372,700 372,700 372,700
Nắn, bó bột trật khớp cổ chân[cho trẻ em] lần 282,000 282,000 282,000
Nắn, bó bột gẫy xương gót[cho trẻ em] lần 167,000 167,000 167,000
Nắn, bó bột trật khớp vai[cho trẻ em] lần 342,000 342,000 342,000
Nắn, bó bột trật khớp khuỷu[cho trẻ em] lần 434,600 434,600 434,600
Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay[cho trẻ em] lần 257,000 257,000 257,000
Nắn, bó bột trật khớp xương đòn[cho trẻ em] lần 434,600 434,600 434,600
Nắn, bó bột gãy mâm chày lần 372,700 372,700 372,700
13. Y học cổ truyền
Cấy chỉ lần 156,400 156,400 156,400
Cứu lần 37,000 37,000 37,000
Điện châm (Kim ngắn) lần 78,300 78,300 78,300
Điều trị bằng các dòng điện xung lần 44,900 44,900 44,900
Điều trị bằng siêu âm lần 48,700 48,700 48,700
Điều trị bằng sóng ngắn lần 41,100 41,100 41,100
Điều trị bằng sóng xung kích lần 71,200 71,200 71,200
Điều trị bằng tia hồng ngoại lần 40,900 40,900 40,900
Kỹ thuật kéo nắn trị liệu lần 54,800 54,800 54,800
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người lần 59,300 59,300 59,300
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người lần 51,800 51,800 51,800
Tập tri giác và nhận thức lần 51,400 51,400 51,400
Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi lần 14,700 14,700 14,700
Tập với ròng rọc lần 14,700 14,700 14,700
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại 
não

lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng lần 76,000 76,000 76,000



Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại 
biên

lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch 
máu não

lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do 
chấn thương sọ não

lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần 
kinh

lần 76,000 76,000 76,000

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai 
đoạn cấp

lần 76,000 76,000 76,000



Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp lần 76,000 76,000 76,000
Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não lần 76,000 76,000 76,000

Kéo nắn cột sống cổ lần 54,800 54,800 54,800
Kéo nắn cột sống thắt lưng lần 54,800 54,800 54,800
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động lần 59,300 59,300 59,300
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động lần 59,300 59,300 59,300
Tập vận động thụ động lần 59,300 59,300 59,300
Tập vận động có trợ giúp lần 59,300 59,300 59,300
Tập vận động có kháng trở lần 59,300 59,300 59,300
Tập điều hợp vận động lần 59,300 59,300 59,300
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống lần 50,800 50,800 50,800
Kỹ thuật xoa bóp toàn thân lần 64,900 64,900 64,900
Kỹ thuật xoa bóp vùng lần 51,300 51,300 51,300
Sắc thuốc thang lần 14,000 14,000 14,000
Thủy châm lần 77,100 77,100 77,100
Xét Nghiệm
14. Hóa sinh máu
Định lượng Acid Uric [Máu] µmol/

L
22,400 22,400 22,400

Định lượng Albumin [Máu] g/L 22,400 22,400 22,400
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] µmol/

L
22,400 22,400 22,400

Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] µmol/
L

22,400 22,400 22,400

Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) mmol/
L

28,000 28,000 28,000

Định lượng Creatinin (máu) µmol/
L

22,400 22,400 22,400

Định lượng Glucose [Máu] mmol/
L

22,400 22,400 22,400

Định lượng Phospho (máu) mmol/
L

22,400 22,400 22,400

Định lượng Protein toàn phần [Máu] g/L 22,400 22,400 22,400
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] mmol/

L
28,000 28,000 28,000

Định lượng Urê máu [Máu] mmol/
L

22,400 22,400 22,400

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] U/L 22,400 22,400 22,400
Đo hoạt độ Amylase [Máu] lần 22,400 22,400 22,400
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] U/L 22,400 22,400 22,400
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 
[Máu]

mmol/
L

28,000 28,000 28,000

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) lần 16,000 16,000 16,000
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 
[Máu]

mmol/
L

28,000 28,000 28,000

Định lượng HbA1c [Máu] % Hb 105,300 105,300 105,300
15. Hóa sinh Nước tiểu
Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) lần 30,200 30,200 30,200
Định lượng Canxi (niệu) lần 25,600 25,600 25,600



Định lượng Phospho (niệu) lần 21,200 21,200 21,200
Định lượng Protein (niệu) lần 14,000 14,000 14,000
Định tính Phospho hữu cơ [niệu] lần 6,600 6,600 6,600
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) lần 28,600 28,600 28,600
Định lượng Glucose (niệu) lần 14,000 14,000 14,000
Định lượng Creatinin (niệu) lần 16,400 16,400 16,400
Định lượng Axit Uric (niệu) lần 16,400 16,400 16,400
Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] 44,800 44,800 44,800
Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 44,800 44,800 44,800
Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] 44,800 44,800 44,800
16. Huyết học
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 42,100 42,100 42,100
Tìm giun chỉ trong máu lần 37,300 37,300 37,300
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ 
công)

lần 39,700 39,700 39,700

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) lần 43,500 43,500 43,500

Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương 
pháp thủ công)

lần 37,300 37,300 37,300

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) lần 44,800 44,800 44,800

17. Vi sinh
HBsAg test nhanh lần 58,600 58,600 58,600
Streptococcus pyogenes ASO lần 45,500 45,500 45,500
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi lần 45,500 45,500 45,500
Test HIV (Khám sức khỏe) 55,000 55,000 55,000
Trichomonas vaginalis soi tươi lần 45,500 45,500 45,500
Vi nấm soi tươi lần 45,500 45,500 45,500
Vi nấm nhuộm soi lần 45,500 45,500 45,500
Trichomonas vaginalis nhuộm soi lần 45,500 45,500 45,500
Trứng giun soi tập trung lần 45,500 45,500 45,500
Trứng giun, sán soi tươi lần 45,500 45,500 45,500
Dengue virus NS1Ag test nhanh lần 142,500 142,500 142,500
Test HIV (miễn phí) 0 0 0
Đơn bào đường ruột soi tươi[ký sinh trùng đường ruột] 43,100 43,100 43,100
Virus test nhanh lần 11,200 11,200 11,200
HCV Ab test nhanh 55,400 55,400 55,400
HBsAg test nhanh NVQS25 55,400 55,400 55,400
18. Xét nghiệm khác
Thời gian máu chảy phương pháp Duke phút 13,600 13,600 13,600
Thời gian máu đông phút 13,600 13,600 13,600
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